TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4064:1985
MÁY THU HOẠCH - BĂNG TRUYỀN TẤM 
Machinery for harvest - Bande conveyors 
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho loại băng truyền tấm của các máy thu hoạch, băng truyền dùng để vận chuyển cây ngũ cốc, cây họ đậu và cỏ sau khi cắt. 

1. Kích thước cơ bản 

1.1. Kích thước cơ bản của các chi tiết băng truyền phải theo chỉ dẫn trên các hình 1 và 2. 

2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1. Băng truyền phải được chế tạo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tài liệu kỹ thuật đã được duyệt theo quy định. 
2.2. Bánh chủ động và bị động phải có các dao làm sạch và các tấm che chắn. 

2.3. Dao làm sạch phải được chế tạo bằng thép C45 và nhiệt luyện đạt độ cứng trong khoảng HRC 40 - 45.

2.4. Các đầu đai truyền nối với nhau bằng 2 bu lông cho phép nối bằng 3 bu lông.

2.5. Đai phải được chế tạo theo TCVN 217 - 66 loại A số lớp đệm không quá 4. 

Cho phép dây đai được nối bằng 2 đoạn nhưng chiều dài đoạn nhỏ không lớn hơn 500 mm

2.6. Các thanh gỗ phải được chế tạo từ nhóm gỗ 4 theo TCVN 1072-71. Độ ẩm thanh gỗ không được vượt quá 15% độ không tuyệt đối, không được phép có vết nứt trong thanh gỗ. 

2.7. Phải có thiết bị chuyên dùng để căng từng dây đai trong băng truyền.

2.8. Khi gia công các lỗ trên thanh gỗ. Không được làm ảnh hưởng đến các đặc tính cơ lý của gỗ. 

2.9. Phải sơn chống gỉ các đinh tán và vòng đệm. 

2.10. Đầu các đinh tán không được nhô lên khỏi bề mặt đai quá 0,5 mm.

2.11. Thời hạn sử dụng băng truyền phải lớn hơn 1000 ha thu hoạch.

2.12. Băng truyền phải được người kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ sở chế tạo tiếp nhận. Cơ sở chế tạo phải đảm bảo các băng truyền được chế tạo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. 

3. Phương pháp thử 

3.1. Mỗi băng truyền phải được kiểm tra bề ngoài. 

3.2. Tất cả số băng truyền trong loạt phải chạy rà thử trong thời gian 20 phút. 

Khi tiến hành cho băng tải chạy rà với các chế độ làm việc khác nhau với sự thỏa thuận của các bên. 

3.3. Khi kết quả thử không đạt yêu cầu dù chỉ 1 băng truyền thì phải tiến hành thử lại với số lượng gấp đôi. Kết quả thử lại là kết quả cuối cùng. 

4. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản 

4.1. Trên các cụm và các chi tiết dự phòng của băng truyền phải có:

a) Dấu hiệu hàng hóa của cơ sở chế tạo

b) Ký hiệu 

c) Số tiêu chuẩn này

4.2. Các dây đai phải được cuộn tròn và buộc chặt.

4.3. Mỗi loại dây gửi riêng không kèm theo máy phải có giấy kiểm tra chất lượng trong đó phải ghi:

a) Dấu hiệu hàng hóa của cơ sở chế tạo

b) Ký hiệu dây đai

c) Số lượng 

d) Ngày xuất xưởng 

e) Số tiêu chuẩn 
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Hình 1:

1. Trống chủ động; 2. Tấm che; 3. Trống bị động; 4. Tấm lát dưới;
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Hình 2:

	1. Dây đai

2. Thành gạt

3. Vòng đệm

4. Đinh tán
	5. Đệm trên

6. Vít

7. Đai ốc

8. Đệm dưới


